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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 28/10/2025 (Thứ Ba)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

2.9 22:50 02:00
3.4 03:11 06:15
1 11:21 15:00

3.2 19:59 22:15
3 23:37 03:00

3.3 03:32 06:15

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 N.Cường EVER OATH 9.8 195 27,025 P/s3 - CL4-5 22:00 Cano DL A2-A9

2 V.Hoàng SKY RAINBOW 8.4 173 17,944 H25 - TCHP 01:00 08-12

3 Đảo INTERASIA VISION 9.8 170 18,935 P/s3 - BP5 01:00 Tăng cưởng
dây A1-A3

4 A.Tuấn EVER OPUS 10.5 195 27,025 P/s3 - BP6 02:00
Thả neo,
Tăng cường
dây

A2-A5

5 Giang GLORY 55 3 56 299 P/s1 - CL2 02:00 01

6 Nghị - Quyền BUXMELODY 10.3 216 28,050 P/s3 - CL5 21:00 Cano DL A1-A9

7 Chính SITC LIANYUNGANG 8.6 144 9,734 P/s3 - CL1 12:00 //1500 A2-01

8 H.Trường - Kiên JIN JI YUAN 9.7 190 25,700 P/s3 - CL4-5 11:30 //1430 A1-TM

9 V.Tùng - Duy NUUK MAERSK 9.9 172 26,255 P/s3 - BNPH 17:30 //2030 A3-A5

10 Quang - V.Dũng XIN MING ZHOU 106 9.5 172 18,731 P/s3 - CL1 19:30 //2230 A2-01

11 M.Tùng SAWASDEE INCHEON 9.9 172 18,051 P/s3 - CL4 23:30 //0100 A5-A9

12 N.Tuấn - Uy NYK ISABEL 9.9 210 27,003 P/s3 - CL3 22:30 Cano DL A5-A9

13 N.Thanh - Tín MAERSK JIANGYIN 10 222 28,007 P/s3 - CL5 02:30 Cano DL A1-A9

14 Sơn EVER CROWN 9.3 172 18,658 P/s3 - BNPH 01:30 A3-A9


